
 
UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

 

Số:            /SGDĐT-GDTrH 
V/v tập huấn và kiểm tra sát hạch  

các môn thể thao tham dự HKPĐ toàn quốc  

lần thứ X, năm 2024 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Hải Phòng, ngày        tháng     năm 2024 

  Kính gửi:  

- Sở Văn hóa và Thể thao; 

- Phòng Giáo dục và Đào tạo các quận, huyện; 

- Trường Trung học phổ thông; 

- Trung tâm GDNN-GDTX các quận, huyện; 

- Trường PT có nhiều cấp học; 

- Các đơn vị trực thuộc. 

 

 Căn cứ Quyết định số 3318/QĐ-BGDĐT ngày 19/10/2023 của Bộ Giáo dục 

và Đào tạo về việc Ban hành Điều lệ Hội khỏe Phù Đổng (HKPĐ) toàn quốc lần thứ 

X năm 2024; Căn cứ Kết quả thi đấu HKPĐ thành phố Hải Phòng của các môn Thể 

thao: Bóng bàn, Bơi, Cầu lông, Cờ vua, Đá cầu, Điền kinh, Karate, Taekwondo, Thể 

dục Aerobic; Căn cứ Kế hoạch kiểm tra sát hạch của các môn Thể thao trong chương 

trình thi Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc lần thứ X – 2024 và đề xuất của Sở Văn hóa  

tại công văn số 409/SVHTT-QLTDTT về việc tuyển chọn, tập huấn tham dự Hội 

khỏe Phù Đổng toàn quốc lần thứ X, năm 2024. 

 Để đảm bảo lực lượng tham gia Hội khỏe Phù Đổng khu vực và toàn quốc 

năm 2024 đạt kết quả cao. Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị các đơn vị một số nội 

dung, cụ thể: 

- Đề nghị Sở Văn hóa và Thể thao, căn cứ vào Điều lệ HKPĐ toàn quốc năm 

2024 và các văn bản hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo về công tác tham gia 

thi đấu HKPĐ khu vực và toàn quốc năm 2024 hướng dẫn các đ/c Trưởng bộ môn 

xây dựng kế hoạch sát hạch với các bộ môn không tổ chức thi tại HKPĐ thành phố 

và kế hoạch huấn luyện với tất cả các bộ môn thi đấu tại HKPĐ toàn quốc đảm bảo 

công tác tuyển trọn và tập huấn cho vận động viên. 



 - Đối với các môn đã có danh sách triệu tập tập huấn (có danh sách triệu tập 

vận động viên đính kèm): các Phòng Giáo dục và Đào tạo, các trường THPT có vận 

động viên được triệu tập tập huấn nhanh chóng rà soát và trả lời bằng văn bản về 

việc vận động viên có khả năng hoặc không có khả năng tham gia tập trung tập huấn 

chuẩn bị HKPĐ Khu vực và toàn quốc. Thời gian trả lời trước ngày 17/02/2024. 

 - Đối với các môn tiến hành kiểm tra sát hạch: các Phòng Giáo dục và Đào 

tạo, các trường THPT, các đơn vị giáo dục căn cứ Điều lệ HKPĐ toàn quốc rà soát 

lực lượng phù hợp với yêu cầu để đăng ký tham gia sát hạch tuyển chọn và đảm bảo 

tham gia tập huấn khi được triệu tập. (Gửi danh sách học sinh đăng ký sát hạch theo 

mẫu Phụ lục đính kèm về Sở Giáo dục và Đào tạo, qua phòng Giáo dục trung học, 

trước 17h ngày 19/02/2024, file mềm danh sách học sinh đăng ký sát hạch gửi qua 

hòm thư giaoducthechatsgdhp@gmail.com). Mọi vấn đề phát sinh liên quan các đơn 

vị liên hệ trực tiếp qua Phòng Giáo dục Trung học, Sở Giáo dục và Đào tạo (đ.c Mạc 

Thành Trung, ĐT: 0942.024.024, Chuyên viên phòng Giáo dục Trung học) 

 Đề đảm bảo chuẩn bị tốt lực lượng vận động viên tham gia HKPĐ toàn quốc 

lần thứ X năm 2024. Đề nghị các đơn vị nhận được công văn nghiêm túc thực hiện. 

Công văn có đính kèm phụ lục và thời gian sát hạch, tập huấn các bộ môn./. 

 

Nơi nhận: 
- Như kính gửi; 

- BCĐ HKPĐ thành phố; 

- Sở VHTT; 

- Ban Giám đốc; 

- Lưu: VT, GDTrH. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 
 

Đỗ Văn Lợi 
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THỜI GIAN SÁT HẠCH VÀ TẬP HUẤN 

HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG KHU VỰC VÀ TOÀN QUỐC NĂM 2024 

 

 I. Chương trình tập huấn các môn đã tổ chức HKPĐ thành phố. 

 1. Môn Bóng bàn: 

a. Triệu tập tập huấn khu vực: 

 - Thời gian tập trung: 17h00 ngày 02 - 03/3/2024 

 + Thi sát hạch lần 1: 17h ngày 24 - 25/3/2024. 

 + Thi sát hạch lần 2: 17h ngày 13 - 14/4/2024. 

 - Địa điểm tập trung: Nhà thi đấu trường Đại học Hàng Hải - số 484 Lạch 

Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng. 

 - Địa điểm tập luyện: Nhà thi đấu trường Đại học Hàng Hải - số 484 Lạch 

Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng. 

 - Số lượng dự kiến: 09 HLV, 56 VĐV. 

b. Triệu tập tập huấn Chung kết: 

 - Thời gian tập trung: 17h ngày 04 - 05/5/2024. 

+ Thi sát hạch lần 1: 17h ngày 04 - 05/5/2024. 

+ Thi sát hạch lần 2: 17h ngày 01 - 02/6/2024. 

 - Địa điểm tập trung: Nhà thi đấu trường Đại học Hàng Hải - số 484 Lạch 

Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng. 

- Địa điểm tập luyện: Nhà thi đấu trường Đại học Hàng Hải - số 484 Lạch 

Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng. 

 - Số lượng dự kiến: 05 HLV, 26 VĐV. 

 2. Môn Bơi: 

a. Triệu tập tập huấn khu vực: 

 - Thời gian tập trung: 14h30 ngày 19/2/2024. 

 - Địa điểm tập trung: Trung tâm huấn luyện và Thi đấu Thể dục thể thao Hải 

Phòng (Số 17 Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng). 

 - Địa điểm tập luyện: Bể bơi Lạch Tray, Bể bơi Bến Bính. 

 - Số lượng dự kiến: 10 HLV - 110 VĐV. 

 - Sát hạch lần 1: Ngày 26 - 27/02/2024. 

 - Sát hạch lần 2: Ngày15 - 16/4/2024. 

b. Triệu tập tập huấn Chung kết: 

 - Thời gian tập trung: 14h30 ngày 25/4/2024. 



 - Địa điểm tập trung: Trung tâm huấn luyện và Thi đấu Thể dục thể thao Hải 

Phòng (Số 17 Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng). 

- Địa điểm tập luyện: Bể bơi Lạch Tray, Bể bơi Bến Bính. 

 - Số lượng dự kiến: 05 HLV - 70 VĐV. 

- Sát hạch lần 1: Ngày 01 - 02/5/2024. 

 - Sát hạch lần 2: Ngày 01 - 02/6/2024. 

 3. Môn Cầu lông: 

a. Triệu tập tập huấn khu vực: 

- Thời gian tập trung: 14h00 ngày 19/02/2024. 

- Địa điểm tập trung: Cung Văn hóa Thể thao Thanh niên thành phố. 

- Địa điểm tập luyện: Cung Văn hóa Thể thao Thanh niên thành phố. 

- Số lượng dự kiến: 04 HLV, 32 VĐV. 

- Sát hạch tuyển chọn: ngày 16 và 17/3/2024 (lấy 05 VĐV nam và 05 VĐV 

nữ mỗi nhóm tuổi). 

b. Triệu tập tập huấn Chung kết: 

- Thời gian tập trung: 14h00 ngày 15/4/2024. 

- Địa điểm tập trung: Cung Văn hóa Thể thao Thanh niên thành phố. 

- Địa điểm tập luyện: Cung Văn hóa Thể thao Thanh niên thành phố. 

- Số lượng dự kiến: 3 HLV, 16 VĐV. 

 - Sát hạch tuyển chọn: ngày 21/4/2024 (lấy 05 VĐV nam và 05 VĐV nữ mỗi 

nhóm tuổi). 

b. Triệu tập tập huấn Chung kết: 

4. Môn Đá cầu: 

a. Triệu tập tập huấn khu vực: 

- Thời gian tập trung: 8h00 ngày 19/02/2024. 

- Địa điểm tập trung: Nhà thi đấu Hồ Sen. Số 10 Hồ Sen, Lê Chân, Hải Phòng. 

- Địa điểm tập luyện: Nhà thi đấu Hồ Sen. Số 10 Hồ Sen, Lê Chân, Hải Phòng. 

- Số lượng dự kiến: 07 HLV, 53 VĐV (VĐV nam, nữ khối TH và THCS). 

 - Sát hạch lần 1: Ngày 02 - 03/3/2024. 

 - Sát hạch lần 2: Ngày 02 - 03/4/2024. 

b. Triệu tập tập huấn Chung kết: 

- Thời gian tập trung: 8h00 ngày 15/4/2024. 

- Địa điểm tập trung: Nhà thi đấu Hồ Sen. Số 10 Hồ Sen, Lê Chân, Hải Phòng. 

- Địa điểm tập luyện: Nhà thi đấu Hồ Sen. Số 10 Hồ Sen, Lê Chân, Hải Phòng. 

- Số lượng dự kiến: 05 HLV, 24 VĐV (VĐV nam, nữ khối THPT). 



 - Kiểm tra Sát hạch: Ngày 05/5/2024. 

5. Môn Điền kinh: 

a. Triệu tập tập huấn khu vực: 

 - Thời gian tập trung: 9h00 ngày 19/2/2024 

 - Địa điểm tập trung: Sân vận động Lạch Tray (số 17 Lạch Tray, Ngô Quyền, 

Hải Phòng). 

 - Địa điểm tập luyện: Sân vận động Lạch Tray (số 17 Lạch Tray, Ngô Quyền, 

Hải Phòng).  

- Số lượng dự kiến: 08 HLV + 105 VĐV. 

 - Kiểm tra sát hạch: Ngày 30 - 31/3/2024. 

 b. Triệu tập tập huấn Chung kết: 

 - Thời gian tập trung: Dự kiến tháng 4/2024. 

 - Địa điểm tập trung: Sân vận động Lạch Tray (số 17 Lạch Tray, Ngô Quyền, 

Hải Phòng). 

 - Địa điểm tập luyện: Sân vận động Lạch Tray (số 17 Lạch Tray, Ngô Quyền, 

Hải Phòng). 

- Số lượng dự kiến: 06 HLV + 75 VĐV. 

- Kiểm tra sát hạch: Dự kiến tháng 6/2024. 

6. Môn Karate - Triệu tập tập huấn Chung kết: 

 - Thời gian tập trung: 18h00 ngày 01/3/2024. 

 - Địa điểm tập trung: Phòng tập Võ số 17 Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng. 

- Địa điểm tập luyện: Phòng tập Võ số 17 Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng. 

- Số lượng dự kiến:  06 HLV + 47 VĐV THCS + 32 VĐV THPT. 

+ Sát hạch  lần 1 ngày 05/5/2024 loại các vđv không đạt chuyên môn tuyển 

thêm vđv dự kiến tổng số 90 VĐV. 

+ Sát hạch lần 2 ngày 02/6/2024 (dự kiến chọn 75 VĐV). 

+ Sát hạch lần 3 ngày 25/6/2024 chọn 66 vđv tham gia thi đấu chính thức. 

7. Môn Taekwondo - Triệu tập tập huấn Chung kết: 

 - Thời gian tập trung: 09h30 ngày 05/03/2024. 

 - Địa điểm tập trung: Phòng tập Võ số 17 Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng; 

- Địa điểm tập luyện: Phòng tập Võ số 17 Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng; 

- Số lượng dự kiến: 07 HLV + 88 VĐV. 

+ Kiểm tra sát hạch: ngày 05 - 06/04/2024. 

8. Môn Thể dục Aerobic - Triệu tập tập huấn Chung kết: 

 - Thời gian tập trung: ngày 25/02/2024. 



 - Địa điểm tập trung, tập luyện: 

+ Bộ môn Thể dục Aerobic số 17 Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng. 

+ Trường tiểu học Đằng Hải. 

+ Trường tiểu học Đông Hải. 

 - Số lượng dự kiến: 06 HLV + 104 VĐV. 

+ Kiểm tra sát hạch: ngày 10/03/2024. 

9. Môn Cờ vua - Triệu tập tập huấn Chung kết: 

- Thời gian tập trung: Dự kiến 17h30 ngày 01/4/2024. 

 - Địa điểm tập trung: Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục thể thao Hải 

Phòng (số 17 Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng). 

 - Địa điểm tập luyện: Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục thể thao Hải 

Phòng (số 17 Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng). 

- Số lượng dự kiến: 06 HLV + 134 VĐV. 

+ Kiểm tra sát hạch: từ ngày 06/4 - 10/04/2024. 

 II. Tổ chức kiểm tra sát hạch các bộ môn: 

 1. Môn Bóng chuyền: 

 1.1. Kế hoạch tổ chức thi sát hạch khối THCS 

 a. Thời gian tổ chức sát hạch: Ngày 02/3/2024. 

 b. Đối tượng kiểm tra sát hạch: Nam học sinh khối THCS. 

 c. Địa điểm: Trường THCS Cấp Tiến - Tiên Lãng - Hải Phòng. 

                     Trường THCS Nhữ Văn Lan - Tiên Lãng - Hải Phòng. 

1.2. Kế hoạch tổ chức thi sát hạch khối THPT 

 a. Thời gian tổ chức sát hạch: Ngày 03/3/2024. 

 b. Đối tượng kiểm tra sát hạch: Nam học sinh khối THPT. 

 c. Địa điểm: Trường THPT Vĩnh Bảo - Hải Phòng. 

                     Trung tâm VHTT Vĩnh Bảo - Hải Phòng. 

 1.3. Triệu tập tập huấn sau khi kiểm tra sát hạch: 

a. Triệu tập tập huấn khu vực: 

 - Thời gian tập trung: Ngày 11/03/2024. 

 - Địa điểm tập trung: Khu liên hợp thể thao Hải Phòng. 

- Địa điểm tập luyện: Nhà thi đấu Khu liên hợp thể thao Hải Phòng. 

 - Số lượng dự kiến: 04 HLV - 16 VĐV. 

b. Triệu tập tập huấn Chung kết: 

 - Thời gian tập trung: Ngày 06/05/2024 

 - Địa điểm tập trung: Khu liên hợp thể thao Hải Phòng. 



 - Địa điểm tập luyện: Nhà thi đấu Khu liên hợp thể thao Hải Phòng. 

 - Số lượng dự kiến: 04 HLV - 16 VĐV. 

 2. Môn Bóng đá: 

 2.1. Kế hoạch tổ chức thi sát hạch khối TH (Nam). 

 a. Thời gian tổ chức sát hạch: Sáng từ 07h30; Ngày 04/5/2024. 

 b. Địa điểm: Sân vận động Hồ Sen hoặc sân cỏ nhân tạo sân Lạch Tray 

2.2. Kế hoạch tổ chức thi sát hạch khối THCS (Nam) 

 a. Thời gian tổ chức sát hạch: Chiều từ 14h30; Ngày 04/5/2024. 

 b. Địa điểm: Sân vận động Trường Đại học Y Hải Phòng. 

2.3. Kế hoạch tổ chức thi sát hạch khối THPT (Nam) 

 a. Thời gian tổ chức sát hạch: Chiều từ 14h30; Ngày 05/5/2024. 

 b. Địa điểm: Sân vận động Khu LHTT thành phố. 

 2.4. Đối tượng sát hạch: Đối tượng học sinh phổ thông, học viên giáo dục 

thường xuyên có độ tuổi theo đang học tập tại các cơ sở giáo dục trong hệ thống giáo 

dục quốc dân và đang tập luyện tại các CLB bóng đá cộng đồng trên toàn thành phố.  

 a. Cấp Tiểu học thi các nội dung: (Nam 11 tuổi). 

 - Các học sinh đã được sơ tuyển. 

 - Thi đấu đối kháng 5 x 5. 

 b. Cấp THCS thi các nội dung: (Nam 15 tuổi). 

 - Các học sinh đã được sơ tuyển. 

 - Thi đấu đối kháng 7 x 7. 

 c. Cấp THPT thi các nội dung: (Nam 17 tuổi). 

 - Các học sinh đã được sơ tuyển. 

 - Thi đấu đối kháng 11 x 11. 

 2.5. Triệu tập tập huấn Chung kết: 

 - Thời gian tập trung: Ngày 20/5/2024 đến ngày thi đấu. 

 - Địa điểm tập trung: Các khách sạn gần địa điểm thi đấu. 

 - Địa điểm tập luyện:  

+ Nam Tiểu học: Sân vận động Hồ Sen. 

+ Nam THCS: Sân vận động Trường Đại học Y. 

+ Nam THPT: Sân vận động Khu LHTT thành phố. 

 - Số lượng dự kiến:  

+ Nam Tiểu học: 02 HLV + 17 VĐV. 

+ Nam THCS: 02 HLV + 19 VĐV. 

+ Nam THPT: 03 HLV + 25 VĐV. 



 3. Môn Bóng rổ: 

 3.1. Kế hoạch tổ chức kiểm tra sát hạch các học sinh nam, nữ khối THCS 

& THPT. 

 3.2. Thời gian tổ chức sát hạch: Ngày 24 - 25/02/2024 

 3.3. Địa điểm: Sân Bóng Rổ trường Đại Học Hàng Hải  

 3.4. Triệu tập tập huấn sau khi kiểm tra sát hạch: 

a. Triệu tập tập huấn khu vực: 

 - Thời gian tập trung: Ngày 26/02/2024 

 - Địa điểm tập luyện: Sân Bóng Rổ trường Đại Học Hàng Hải  

 - Số lượng dự kiến: 06 HLV 48 VĐV. 

b. Triệu tập tập huấn Chung kết: 

 - Thời gian tập trung: Ngày 01/05/2024 

 - Địa điểm tập luyện: Sân Bóng Rổ trường Đại Học Hằng Hải  

 - Số lượng dự kiến: 06 HLV 28 VĐV. 

 4. Môn Kéo co: 

4.1. Kế hoạch tổ chức thi sát hạch khối trung học cơ sở: 

 a. Thời gian tổ chức sát hạch: Từ ngày 19 - 20/02/ 2024. 

 b. Địa điểm: Khu liên hợp thể dục thể thao. 

c. Đối tượng thi sát hạch và nội dung thi sát hạch: Lớp 8 và lớp 9.  

- Các hạng cân thi đấu: 

+ Nội dung nam không quá 460 kg.  

+ Nội dung nữ không quá 420 kg. 

+ Nội dung nam nữ phối hợp: 04 nam + 04 nữ, không quá 430 kg.  

4.2. Kế hoạch tổ chức thi sát hạch khối trung học phổ thông:  

a. Thời gian tổ chức sát hạch: Từ ngày 19 - 20/02/ 2024. 

 b. Địa điểm: Khu liên hợp thể dục thể thao. 

c. Đối tượng thi sát hạch và nội dung thi sát hạch: Lớp 11 và lớp 12.  

- Các hạng cân thi đấu: 

+ Nội dung nam không quá 520 kg.  

+ Nội dung nữ không quá 440 kg. 

+ Nội dung nam nữ phối hợp: 04 nam + 04 nữ, không quá 490 kg.  

4.3. Thể thức thi đấu:  

Căn cứ vào số lượng đội đăng kí tham gia thi đấu ở từng hạng cân, ban tổ chức 

sẽ quyết định thể thức thi đấu và công bố tại buổi họp trước giờ thi đấu.  

4.4. Triệu tập tập huấn sau khi kiểm tra sát hạch: 



a. Triệu tập tập huấn khu vực: 

 - Thời gian tập trung: Ngày 11/ 03/ 2024  

 - Địa điểm tập trung: Khu liên hợp thể thao thành phố.  

- Địa điểm tập luyện: Khu liên hợp thể thao thành phố.  

 - Số lượng dự kiến: 06 HLV, 40 VĐV. 

b. Triệu tập tập huấn Chung kết: 

 - Thời gian tập trung: Ngày 06/ 05/ 2024  

 - Địa điểm tập trung: Khu liên hợp thể thao thành phố.  

- Địa điểm tập luyện: Khu liên hợp thể thao thành phố.  

 - Số lượng dự kiến: 06 HLV, 40 VĐV. 

 5. Môn Võ cổ truyền: 

 5.1. Kế hoạch tổ chức thi sát hạch: 

 a. Thời gian tổ chức sát hạch: Ngày 30/3 - 31/03/2024. 

- Sáng 8h00 

- Chiều 14h00 

b. Địa điểm: Khu Liên hợp Thể thao Thành phố (Km số 10 Phạm Văn Đồng, 

Dương Kinh, Hải Phòng). 

5.2. Đối tượng thi sát hạch và nội dung thi sát hạch: học sinh nam, nữ cấp 

THCS và THPT. 

 a. Cấp THCS thi các nội dung: 

 - Nội dung quyền - đối luyện 

+ Bài căn bản công pháp số II (36 động tác): 

Nội dung biểu diễn cá nhân nam/nữ. 

Nội dung đồng đội (02-04 VĐV) gồm: đồng đội nam, đồng đội nữ; đồng đội 

nam + nữ (02 VĐV nam + 02 VĐV nữ). 

Nội dung tập thể (05-10 VĐV trong đó tối thiểu 03VĐV nữ hoặc 03 VĐV 

nam). 

+ Bài Ngọc Trản Quyền. 

+  Nội dung biểu diễn cá nhân nam, nữ  

Nội dung đồng đội (02-04 VĐV) gồm: đồng đội nam, đồng đội nữ; đồng đội 

nam+nữ (02 VĐV nam +02 VĐV nữ). 

Nội dung đối luyện (02-05 VĐV): Nội dung bài thi do từng đơn vị biên soạn, 

yêu cầu phải phù hợp với 03 bài Võ Cổ Truyền Căn bản công pháp II (36 động tác). 

* Nội dung đối kháng: 

- Nam: trên 44kg đến 48kg,trên 48kg đến 52kg,trên 52kg đến 56kg. 



- Nữ:trên 44kg đến 48kg,trên 48kg đến 48kg. 

 b. Cấp THPT thi các nội dung: 

 - Nội dung quyền – đối luyện 

+ Bài căn bản công pháp số III (45 động tác) 

Nội dung biểu diễn cá nhân nam/nữ. 

Nội dung đồng đội (02-04 VĐV) gồm: đồng đội nam, đồng đội nữ; đồng đội 

nam + nữ (02 VĐV nam +02 VĐV nữ). 

Nội dung tập thể (05-10 VĐV trong đó tối thiểu 03VĐV nữ hoặc 03 VĐV 

nam). 

+ Bài Lão Mai Quyền,  

Nội dung biểu diễn cá nhân nam, nữ. 

Nội dung đồng đội (02-04 VĐV) gồm: đồng đội nam, đồng đội nữ; đồng đội 

nam+nữ (02 VĐV nam +02 VĐV nữ). 

 Nội dung đối luyện (02-05 VĐV):Nội dung bài thi do từng đơn vị biên soạn, 

yêu cầu phải phù hợp với 03 bài Võ Cổ Truyền Căn bản công pháp II (36 động tác). 

* Nội dung đối kháng: 

- Nam: trên 52kg đến 56kg,trên 56kg đến 60kg,trên 60kg đến 65kg,trên 65kg 

đến 70kg. 

- Nữ: trên 44kg đến 48kg,trên 48kg đếm 52kg,trên 52 kg đến 56kg. 

* Số lượng tham gia: 

- Mỗi đơn vị được đăng ký tham gia tối đa 06 nội dung quyền- đối luyện của 

mỗi cấp học. 

- Mỗi VĐV chỉ được đăng ký tham gia thi đấu 01 hạng cân ở nội dung đối 

kháng và tối đa 03 nội dung quyền-đối luyện. 

 5.3. Triệu tập tập huấn Chung kết sau khi kiểm tra sát hạch: 

 - Thời gian tập trung: từ ngày 01/05/2024. 

 - Địa điểm tập trung: Khu Liên hợp thể thao thành phố (Km số 10 Phạm Văn 

Đồng, Dương Kinh, Hải Phòng). 

 - Địa điểm tập luyện: Khu Liên hợp Thể thao Thành phố (Km số 10 Phạm 

Văn Đồng, Dương Kinh, Hải Phòng). 

 - Số lượng dự kiến: 08 HLV, 80 VĐV. 

 6. Môn Vovinam: 

 6.1. Kế hoạch tổ chức thi sát hạch: 

 a. Thời gian tổ chức sát hạch: 7h30 ngày 16/3/2024 

 b. Địa điểm: trường THCS, THPT FPT 



6.2. Đối tượng sát hạch: Đối tượng học sinh phổ thông, học viên giáo dục 

thường xuyên có độ tuổi từ 18 trở xuống đang học tập tại các cơ sở giáo dục trong 

hệ thống giáo dục Hải phòng. 

a. Cấp THCS thi các nội dung: 

- Thi quyền. 

- Đơn luyện nam, nữ (Tinh hoa lưỡng nghi kiếm pháp). 

- Song luyện nam, nữ (Song luyện 1). 

- Quyền đồng đội nam: Long hổ quyền (mỗi đội gồm 05 VĐV). 

- Quyền đồng đội nữ: Thập tự quyền (mỗi đội gồm 05 VĐV). 

* Thi đấu đối kháng 

- Nam: dưới 45kg (trên 39kg), 48kg, 51kg, 54kg, 57kg. 

- Nữ: dưới 42kg (trên 36kg), 45kg, 48kg, 51kg, 54kg. 

b. Cấp THPT thi các nội dung: 

- Thi quyền. 

- Đơn luyện: đơn luyện nam (Ngũ môn quyền); đơn luyện nữ (Long hổ 

quyền). 

- Song luyện: Song luyện nam (Song luyện 3); Song luyện nữ: (Song 

luyện 2). 

- Đòn chân tấn công nam: mỗi đội gồm 04 VĐV, thi tổng cộng 08 đòn 

chân (mỗi VĐV thực hiện 02 đòn chân, sử dụng các đòn chân số: 7, 8, 9, 11, 

12, 14, 17, 18). 

- Tự vệ nữ: thực hiện tối thiểu 05 đòn thế cơ bản Vovinam, (thời gian 

thực hiện bài thi tối đa là 03 phút). 

- Đa luyện: Đa luyện vũ khí nam; Đa luyện vũ khí nữ. 

- Quyền đồng đội nam: Long hổ quyền (mỗi đội gồm 05 VĐV). 

- Quyền đồng đội nữ: Thập tự quyền (mỗi đội gồm 05 VĐV). 

* Thi đấu đối kháng 

- Nam: dưới 48kg (trên 42kg), 51kg, 54kg, 57kg, 60kg. 

- Nữ: dưới 45kg (trên 39kg), 48kg, 51kg, 54kg, 57kg. 

6.3. Triệu tập tập huấn Chung kết sau khi kiểm tra sát hạch: 

 - Thời gian tập trung: Ngày 15/4/2024. 

 - Địa điểm tập trung: Trung tâm huấn luyện và thi đấu TDTT Hải Phòng 

 - Địa điểm tập luyện: Trung tâm huấn luyện và thi đấu TDTT Hải Phòng 



 - Số lượng dự kiến: 05 HLV. 50 VĐV. 

7. Môn Đẩy gậy: 

7.1. Kế hoạch tổ chức thi sát hạch: 

 a. Thời gian tổ chức sát hạch: 8h30 ngày 25/02/2024. 

b. Địa điểm tổ chức: Trường THCS Trường Thọ - An Lão- Hải Phòng 

7.2. Đối tượng sát hạch: Học sinh nam nữ lứa tuổi THCS. 

Hạng cân tuyển chọn: (Thi đấu đấu loại trực tiếp) 

+ Nội dung nam: Đến 41kg, trên 41kg - 44kg, trên 44kg - 47kg, trên 47kg - 

50kg, trên 50kg - 53kg, trên 53kg - 56kg 

 + Nội dung nữ: Đến 35kg, trên 35kg - 38kg, trên 38kg - 41kg, trên 41kg - 

44kg, trên 44kg - 47kg, trên 47kg - 50kg 

7.3. Triệu tập tập huấn Khu vực sau khi kiểm tra sát hạch 

- Thời gian tập trung: 8h00 ngày 15/3/2024. 

- Địa điểm tập trung: Trường THCS Trường Thọ, THCS Thái Sơn- An Lão- 

Hải Phòng. 

- Địa điểm tập luyện: Trường THCS Trường Thọ, THCS Thái Sơn- An Lão- 

Hải Phòng. 

- Số lượng dự kiến: 04 HLV, 20 VĐV./. 

 


		2024-02-06T10:34:18+0700
	Việt Nam
	Đỗ Văn Lợi <dovanloi@haiphong.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		2024-02-06T10:54:15+0700
	Việt Nam
	SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO <sogddt@haiphong.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		2024-02-06T10:54:16+0700
	Việt Nam
	SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO <sogddt@haiphong.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		2024-02-06T10:54:16+0700
	Việt Nam
	SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO <sogddt@haiphong.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		2024-02-06T10:54:17+0700
	Việt Nam
	SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO <sogddt@haiphong.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




